
KẾ HOẠCH ÔN LUYỆN THÁNG 8. LỚP NHÀ TRẺ 2
Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Huyền – Lê Thị Xuân

Thời gian 4 tuần từ 5/8 - 9/8/2024                                    
I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ÔN LUYÊN

Nội dung ôn luyện Thời gian thực hiện Người thực hiện Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Làm quen cô và các bạn 1 tuần Từ  ngày 05/8 đến 09/8/2024 Bùi Thị Huyền
Làm quen chủ đề Trường mầm non 1 tuần Từ ngày 12/8 đến 16/8/2024 Lê Thị Xuân
Làm quen chủ đề Bản thân 1 tuần Từ  ngày 19/8 đến 23/8/2024 Bùi Thị Huyền
Làm quen chủ đề Gia đình 1 tuần Từ  ngày 26/8 đến 30/8/2024 Lê Thị Xuân

II. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần

TT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ
- Trò chuyện về chủ đề làm quen
- Rèn luyện các kỹ năng: chào hỏi, tự cất đồ dùng cá nhân.
- Nghe các bài hát, ca dao, đồng dao về các chủ đề.

2 TDS

Tuần 1: Tập bài: Ồ 
sao bé không lắc

- Hô hấp : Thổi bóng
- Tay : Hai tay đưa lên 
trước
- Bụng : Đưa tay ngang 
bụng, lắc lư sang 2 bên

- Chân : Hai tay nắm 
hai đầu gối nhún chân 

sang 2 bên

Tuần 2: Bài 2: "Thổi 
bóng"
- ĐT1: Thổi bóng
- ĐT2: Đưa bóng lên 
cao
- ĐT3: Cầm bóng lên
- ĐT4: Bóng nảy

Tuần 3: Bài 3
- ĐT1: Thổi lá                               
- ĐT2: Cây cao                              
-ĐT3: Gió thổi cây 
nghiêng                                
 - ĐT4: Cây thấp

Tuần 4 :Bài 4"Tập với nơ"                       
- ĐT1:   Thổi nơ                              
- ĐT2: Vẫy nơ                                    
- ĐT3: Nhặt nơ                                 
- ĐT4: Tung nơ
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Tuần 1 
LQ cô 
và các 

bạn

5/8/2024
PTNN

Làm quen 
NBTN: Cô giáo 

của bé

6/8/2024
PTNT

LQ NB tên bé và 
làm quen một số 
bạn trong lớp bé.

7/8/2024
PTTC-KNXH

Làm quen bài 
hát: “Đi nhà trẻ”

8/8/2024
PTTC

Cho trẻ làm quen 
Vận động tinh: Xâu 

vòng tặng bạn

9/8/2024
PTNT

 Làm quen một số 
đồ chơi trong lớp 

bé

Tuần 2 
LQCĐ: 
“Trường 
mầm 
non”

12/8/2024
PTNN

Làm quen 
NBTN: Khăn 

mặt

13/8/2024
PTTC

Làm quen vận 
động tinh: Xếp 
đường đi đến 

trường

14/8/2024
PTTCKNXH

LQ với bài hát “ 
Trường chúng 
cháu là trường  

mầm non”

15/8/2024
PTNT

Làm quen nhận 
biết tập nói quả 

bóng

16/8/2024
PTNN

Làm quen bài thơ: 
“Chào” 

Tuần 3
LQCĐ: 
“Bản 
thân”

19/8/2024
PTTC

Rèn luyện kĩ 
năng đi dép lê

20/8/2024 
PTNN

Làm quen nhận 
biết tập nói: Đôi 

bàn tay đẹp

21/8/2024
PTNT

Cho trẻ làm quen 
với màu đỏ

22/8/2024
PTNN

Cho trẻ làm quen 
truyện: “Gấu con 

ngoan”

23/8/2024
PTTCKNXH

Cho trẻ làm quen 
bài hát: “Đôi bàn 

tay”

3

CTCCĐ

Tuần 4:
LQCĐ: 

“Gia 
đình”

26/8/2024
PTNT

Làm quen trò 
chuyện về bố và 

mẹ của bé

27/8/2024
PTNN

Cho trẻ làm quen 
truyện: Cháu 
chào ông ạ

28/8/2024
PTTC

Cho trẻ làm quen 
vận động tinh: 

Chắp ghép hình 
ngôi nhà

29/8/2024
PTTCKNXH

Cho trẻ làm quen 
bài hát: Cháu yêu 

bà

30/8/2024
PTNN

Cho trẻ làm quen 
bài thơ: Yêu mẹ

4 CTNT Tuần 1

- QSCCĐ: Quan 
sát, trò chuyện 
về bạn trai, bạn 
gái

- QSCCĐ: Quan 
sát đám mây
- TCVĐ: Kéo 
cưa lừa xẻ

- QSCCĐ: Trò 
chuyện về cô 
giáo trong lớp 
mình

- QSCCĐ: Cây 
nhãn
- TCVĐ: Nhảy lò 
cò

- QSCCĐ: Quan 
sát vườn cổ tích
- TCVĐ: Chi chi 
chành chành
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do

- Chơi tự do - TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do

- Chơi tự do - Chơi tự do

Tuần 2

- QSCCĐ: Quan 
sát đồ chơi ở sân 
trường
-TCVĐ: Bơm 
bóng
- Chơi tự do

- QSCCĐ: Xem 
tranh ảnh về các 
hoạt động ở 
trường MN
- TCVĐ: Con thỏ
-Chơi tự do

- QSCCĐ:  Quan 
sát trang phục 
của các bạn trong 
lớp
- TCVĐ: Bóng 
tròn to
- Chơi tự do

- QSCCĐ: Đồ dùng 
bạn trai, bạn gái
- TCVĐ:Chi chi 
chành chành
 - Chơi tự do

- QSCCĐ: Trò 
chuyện về các món 
ăn giúp cơ thể 
khỏe mạnh
- TCVĐ: Kéo cưa 
lừa xẻ
-Chơi tự do.

Tuần 3

- QSCCĐ: Trò 
chuyện về tên, 1 
số đặc điểm bên 
ngoài của bản 
thân.
- TCVĐ: Tập 
tầm vông
-Chơi tự do 

- QSCCĐ: Trò 
chuyện về cách 
giữ gìn vệ sinh 
cơ thể.
 - TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do

- QSCCĐ: Quan 
sát nắng
- TCVĐ: Nhảy 
lò cò
- Chơi tự do 

- QSCCĐ: Trò 
chuyện về đôi bàn 
tay.
- TCVĐ: Nu na nu 
nống
- Chơi tự do 

- QSCCĐ: Trò 
chuyện về đôi mắt 
của bé.
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do

Tuần 4
- QSCCĐ: Trò 
chuyện về mẹ 
của bé
- TCVĐ: Ú òa
- Chơi tự do

- QSCCĐ: QS 
Tranh các thế hệ 
trong gia 
đình.
- TCVĐ: Tìm 
người nhà
- Chơi tự do

- QSCCĐ: Trò 
chuyện về công 
việc của bố của 
bé.
- TCVĐ: Chi 
chi chành chành
- Chơi tự do 

- QSCCĐ: Trò 
chuyện về người 
thân trong gia đình 
bé
- TCVĐ: Bóng tròn 
to
- Chơi tự do

- QSCCĐ: Quan 
sát đồ dùng ăn 
uống 
- TCVĐ: Ai nhanh 
hơn
- Chơi tự do

5
CTS

1. Góc phân vai: 
- Làm quen với các thao tác chăm sóc em bé: Bế em, chăm sóc em, cho em ăn, uống nước...
- Bước đầu trẻ làm quen với đồ dùng nấu ăn.
- Trẻ làm quen 1 số thao tác đơn giản khi chơi: đảo bột, xúc bột ra bát… 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

2. Góc hoạt động với đồ vật:
- Trẻ làm quen các hình, nắp nút, nắp ghép… ghép tạo ra 1 số sản phẩm theo ý thích.
- Trẻ làm quen các bảng chơi xếp theo tên gọi, xếp theo logic, theo màu...  
- Trẻ vào góc chơi xếp trường MN, xếp ngôi nhà của bé theo ý thích.
3. Góc nghệ thuật:
- Trẻ làm quen với bút sáp màu để di màu, vẽ. Đất nặn, xé dán theo ý thích.
- Xem tranh ảnh về các chủ đề được làm quen.
- Xem sách tranh chuyện về chủ đề trường MN, bản thân, gia đình.
4. Góc vận động:
- Trẻ chơi cài, cởi cúc áo cho búp bê.
- Trẻ chơi xâu luồn hoa lá.
- Trẻ chơi đập bóng
- Trẻ chơi với dụng cụ âm nhạc.

6 VS-AN

- Cho trẻ làm quen kỹ năng: Rửa tay bằng xà phòng, kỹ năng rửa mặt.
- Rèn luyện các kỹ năng tự phục vụ: Cách sử dụng bát, thìa, cốc.
- Làm quen với chế độ ăn cơm, các loại thức ăn khác nhau, bước đầu tập xúc cơm ăn.
- Rèn cho trẻ bước đầu biết  về chỗ ngủ trưa theo sự hướng dẫn của cô.
- Rèn trẻ ngủ đúng giờ, giữ trật tự không quấy khóc.

Tuần 1
- Nghe cô hát bài 
: Đi nhà trẻ

- Trò chuyện với 
trẻ về  cô giáo 

- Nghe cô đọc bài 
thơ: Bạn mới.

- Trẻ  chơi tự do ở 
các góc.

- Làm quen nhận 
biết cái ca uống 
nước.

Tuần 2
- Trẻ lắng nghe 
cô đọc thơ: Giờ 
ăn.

- Nghe cô hát các 
bài hát về chủ đề.
-Trẻ vào góc chơi

- Làm quen với 
sáp màu và giấy

- Xem tranh ảnh, 
video về trường 
MN.

- Trẻ làm quen với 
thao tác lật, mở 
trang giấy.

7 CTC

Tuần 3
- Trẻ làm quen 
bài hát: Mời bạn 

- Trẻ  chơi tự do 
ở các góc.

- Lắng nghe cô 
đọc thơ: Miệng 

- Trò chuyện về các 
bộ phận trên cơ thể 

- Liên hoan văn 
nghệ.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

ăn. xinh. bé.

Tuần 4
- Trẻ nghe hát 
bài: Em biết 
vâng lời mẹ.

-Chơi bắt chước 
một số hành động 
quen thuộc của bố, 
mẹ, ông, bà…

- Trò chuyện về 
những người thân 
của bé.

- Dạy trẻ xếp hình 
ngôi nhà.

- Liên hoan văn 
nghệ.
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